  Danh Sách Lớp D5H13B

	stt
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	
	Điện Thoại
	Địa chỉ

	1
	Giang Bình
	An
	05/09/1992
	nam
	0946636680
	 
	1/36 ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạng, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu

	2
	Nguyễn Hoài
	Ân
	16/06/1984
	nam
	0977811119
	 
	254 tổ 7, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	3
	Hồ Thị Ngọc 
	Ánh
	02/05/1992
	nữ
	01676770304
	
	14 tổ 1, ấp 1, xã Gia Canh ,Định Quán, Đồng Nai

	4
	Phan Thanh
	Bằng
	25/08/1988
	nam
	01684611601
	 
	53/1/8A3 đường 494, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM

	5
	Nguyễn Quốc
	Bảo
	18/11/1978
	nam
	0966999200
	01683053302
	20/37 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

	6
	Võ Trung
	Chánh
	17/07/1984
	nam
	01234006049
	0672200469
	số 217 Nguyễn Trãi, TT Mỹ Trị, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

	7
	Nguyễn Thị Tý
	Chinh
	10/10/1983
	nữ
	0903646347
	 
	29/42 KP6, P.Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

	8
	Đỗ Chí
	Công
	21/10/1992
	nam
	01664642527
	 
	119 Mạc Thiên Tích, KP1, Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

	9
	Đoàn Văn
	Cường
	22/09/1978
	nam
	0974779739
	 
	239A đường Nam Hòa, KP1, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM

	10
	Lê Hữu
	Cường
	090/3/1978
	nam
	0982299956
	0822003366
	10A1 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	11
	Ngô Thị Trương
	Đài
	13/01/1980
	nữ
	0903364518
	 
	5/5 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Gò Vấp, TP.HCM

	12
	Lê Ngô Phước
	Đăng
	19/09/1991
	nam
	0908742623
	 
	Tổ 3, ấp An Đông, xã An Thới Đông, Cần Giờ, TP.HCM

	13
	Nguyễn Tất
	Đạt
	22/06/1992
	nam
	01992633699
	 
	407/13 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM

	14
	Vũ Tiến
	Đoàn
	07/11/1983
	nam
	01688233846
	 
	Trạm Điện 220kV Nam Sài Gòn, số 221 QL 50, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM

	15
	Bùi Nguyễn Thành
	Đức
	24/05/1981
	nam
	0915422068
	06502211955
	233/45 khu 2, P.Phú Thọ, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương

	16
	Lê Văn
	Đức
	30/11/1991
	nam
	01224682130
	 
	184 đường 39, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM

	17
	Phan Văn Ngoan
	Em
	010/7/1978
	nam
	0963230900
	0672477477
	Điện lực Cao Lãnh, 217 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Tho, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

	18
	Đoàn Minh
	Hải
	14/01/1980
	nam
	0932667579
	0918110597
	7/10 ấp 2, xã Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.HCM

	19
	Phạm Ngọc
	Hạnh
	18/02/1985
	nam
	0909625202
	 
	539/3 khu phố 6, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM

	20
	Nguyễn Lê
	Hiếu
	06/12/1992
	nam
	0918651536
	 
	51 tổ 9, KP5, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	21
	Trần Đoàn Trọng
	Hiếu
	03/08/1989
	nam
	0902678345
	 
	219 Tô Nọc Vân, KP2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	22
	Trần Trung
	Hiếu
	25/01/1981
	nam
	0909879222
	0837272974
	52 Quốc Lộ 13, KP3, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	23
	Võ Thanh
	Hóa
	07/01/1988
	nam
	01642964365
	01696106335
	Trung Thôn, Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	Châu Lê Thanh
	Hoài
	09/12/1990
	nam
	01662578002
	0972971063
	2/24 đường 18, KP3, P.Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM

	25
	Đặng Thế
	Hoàng
	11/02/1977
	nam
	0917106556
	0838341135
	102/6 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM

	26
	Trịnh Huy
	Hoàng
	23/09/1971
	nam
	0908294771
	022175771
	349/2/30 An Dương Vương, KP6, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM

	27
	Võ Văn
	Hợp
	18/12/1984
	nam
	0963848678
	 
	10 ấp Công Xanh, Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương

	28
	Trần Trọng
	Hùng
	16/03/1989
	nam
	01676585659
	 
	thôn Liên Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

	29
	Ngô Quang
	Hưng
	26/07/1979
	nam
	0909325354
	
	Công ty Thủy Điện trị An, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

	30
	Trần Văn
	Hưng
	28/03/1971
	nam
	0903784136
	 
	12 đường 26, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM

	31
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	11/08/1991
	nam
	0933082086
	 
	2C/19 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang

	32
	Nguyễn Khoa Minh
	Huy
	15/03/1989
	nam
	01686866862
	 
	10 KP6, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

	33
	Sơn Ngọc
	Huy
	03/10/1978
	nam
	0913665418
	0792477999
	Thuần Hòa, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

	34
	Trịnh Hồng
	Huy
	02/06/1987
	nam
	0977105681
	 
	Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

	35
	Lê Quang
	Khải
	12/12/1992
	nam
	0904050968
	0837432246
	104/2 đường 13, KP5, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM

	36
	Phùng Quốc
	Khang
	04/01/1981
	nam
	0946965252
	 
	18 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM

	37
	Phạm Ngọc
	Khanh
	23/07/1978
	nam
	0918074100
	 
	92 Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng Tây, TP.HCM

	38
	Nguyễn Duy
	Khánh
	25/02/1984
	nam
	0933343366
	 
	Tổ 14 khu D, ấp I, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

	39
	Nguyễn Minh
	Khôi
	28/10/1983
	nam
	0949008113
	 
	KP6, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

	40
	Nguyễn Hoàng Anh
	Kiệt
	23/01/1992
	nam
	0989714574
	 
	335 KP5, P.An Phú, Q.2, TP.HCM

	41
	Nguyễn Long Anh
	Kiệt
	03/09/1981
	nam
	0915713137
	 
	54 tổ 3, KP.2, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

	42
	Nguyễn Thành
	Lam
	06/01/1971
	nam
	0908755787
	 
	330A ấp Bình An, xã Bình Khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM

	43
	Thái Văn
	Lân
	29/04/1980
	nam
	0966776999
	0907770700
	65/2 đường số 5, KP2, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	44
	Nguyễn Phú
	Lành
	02/04/1991
	nam
	01685649370
	0948046710
	91 Phạm Ngọc Thạch, thôn Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

	45
	Nguyễn Thành
	Lập
	09/03/1981
	nam
	0908090381
	 
	6/3 tổ 37, đường 19, KP3, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	46
	Trần Ngọc
	Linh
	10/03/1991
	nam
	01645777833
	 
	324 Bình Xuân 1, Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai

	47
	Dương Tùng Vĩnh
	Lộc
	11/06/1981
	nam
	0913753396
	 
	351/9 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM

	48
	Lê Tấn
	Lộc
	18/11/1975
	nam
	0947999879
	 
	26A KP6, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM

	49
	Phan Tấn
	Lộc
	07/12/1983
	nam
	0909024694
	 
	258/109 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

	50
	Trần Quí
	Lộc
	25/10/1983
	nam
	0906090300
	 
	14/40 Tâm Tâm Xã, KP4, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	51
	Đặng Minh
	Long
	22/10/1988
	nam
	01238043732
	 
	290/88 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	52
	Phạm Hồng
	Long
	29/12/1981
	nam
	0963697979
	 
	39D1 Hùng Vương, Khóm 4, TT Mỹ An, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

	53
	Phạm Quang
	Long
	20/06/1987
	nam
	0986213114
	 
	85C Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM

	54
	Hoàng Văn
	Lương
	20/09/1985
	nam
	0907631268
	 
	40B đường HT 17, KP2, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

	55
	Lê Trần Thiên
	Minh
	16/06/1990
	nam
	0907087815
	0837267589
	29/16 đường 6, tổ 10, KP2, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM

	56
	Lê Vũ
	Minh
	10/07/1971
	nam
	0903922746
	 
	50 khu 2, đường số 8, Bùi Minh Trực, Q.8, TP.HCM

	57
	Đặng Hoàng
	Mộng
	19/05/1980
	nam
	0973214439
	 
	684 ấp Bình Thuận, xã Bình khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM

	58
	Lê Hoài
	Nam
	20/11/1991
	nam
	0908287405
	 
	11 đường 5, KP5, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

	59
	Trần Thích
	Nam
	10/01/1990
	nam
	01224459935
	0583776442
	Tổ dân phố 13-T2 Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

	60
	Trần Thị Kim
	Ngân
	07/10/1979
	nữ
	0918063022
	 
	250/104B Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

	61
	Phan Đại
	Nghĩa
	21/09/1983
	nam
	0983252119
	 
	761 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, TP.HCM

	62
	Võ Hồ Trọng
	Nghĩa
	08/12/1975
	nam
	01227408939
	 
	1/3B đường 35, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM

	63
	Nguyễn Tường
	Ngọc
	01/01/1992
	nữ
	0939490939
	 
	243 Tân Bình, Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp

	64
	Nguyễn Như
	Nguyện
	14/02/1992
	nam
	01648909142
	984811491
	195/85 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM

	65
	Nguyễn Ngọc
	Nhẫn
	18/01/1981
	nam
	0908393696
	 
	173 đường 10, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM

	66
	Nguyễn Đình
	Ninh
	01/10/1990
	nam
	01689209803
	 
	A2/2 cư xá Phú Thọ Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM

	67
	Nguyễn Chí Cao
	Phi
	05/10/1992
	nam
	0923390069
	0613839412
	A4, Tổ I, KP5, P.An Bình, đường Vũ Hồng Phô, TP Biên Hòa, Đồng Nai

	68
	Đặng Thế
	Phong
	12/08/1978
	nam
	0907181287
	0866740867
	118/4 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

	69
	Lê Hoàng
	Phúc
	20/12/1990
	nam
	0933930009
	
	

	70
	Bùi Văn
	Quân
	11/11/1984
	nam
	0984832841
	 
	số 60 tổ 7, ấp 3, xã Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương

	71
	Đỗ Hải
	Quân
	07/11/1992
	nam
	0933451811
	0983960532
	132/69 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	72
	Trịnh Thế
	Quân
	01/12/1988
	nam
	0969454641
	0974354467
	19/93A đường 5, P.Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

	73
	Phạm Phước
	Quang
	06/12/1982
	nam
	0906373041
	 
	58/1 Mạc Đỉnh Chi, Nha Tang, Khánh Hòa

	74
	Bùi Đăng
	Quế
	11/11/1985
	nam
	0917481684
	06512465009
	Điện Lực Lộc Ninh, H.Lộc Ninh, Bình Phước

	75
	Nguyễn Văn
	Quý
	10/02/1973
	nam
	
	
	

	76
	Đinh Thế
	Quyền
	21/10/1984
	nam
	0907365316
	 
	An Phước, Long Thành, Đồng Nai

	77
	Hoàng Viết
	Quỳnh
	25/05/1989
	nam
	01653078838
	 
	Lê Thuần Huy - 226, Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai

	78
	Lê Hoàng
	Sâm
	01/10/1987
	nam
	0983467708
	 
	33 đường số 10, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	79
	Tô Hữu
	Sáng
	11/05/1980
	nam
	0933322121
	 
	Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

	80
	Nguyễn Chu 
	Sơn
	20/05/1979
	nam
	
	
	

	81
	Lê Ngọc
	Tài
	14/02/1992
	nam
	0907264737
	06503823688
	215/27 K6 Tổ 73, P.Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

	82
	Nguyễn Văn
	Tài
	09/10/1982
	nam
	01672789627
	 
	8 Lô A, Cư xá điện lực Thủ Đức, KP6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	83
	Đặng Văn
	Tám
	25/12/1977
	nam
	0913650777
	0732236966
	139/1D khu 7, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang

	84
	Nguyễn Văn
	Tâm
	20/09/1983
	nam
	0949979798
	 
	D14 tổ 9, KP2, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

	85
	Trần Văn
	Tâm
	03/12/1972
	nam
	0982468559
	06513683024
	150 Phan Bội Châu, P.An Lộc, TX Bình Long, Bình Phước

	86
	Qui
	Thắng
	13/04/1984
	nam
	01252222338
	 
	số 58, Lô s, Đường Bến Vân Đồn, P.8, Q.4, TP.HCM

	87
	Trần Trường
	Thanh
	20/12/1980
	nam
	0982088009
	 
	Tổ 8, KP4, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	88
	Đặng Trường
	Thành
	06/12/1991
	nam
	01638823369
	0866740867
	118/4 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

	89
	Nguyễn Lê Sỹ
	Thành
	06/12/1986
	nam
	
	
	

	90
	Nguyễn Văn
	Thành
	11/06/1981
	nam
	0909271366
	 
	168 đường 435 Phú Thuận, Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM

	91
	Nguyễn Thành
	Thảo
	11/11/1984
	nam
	01268080511
	 
	số 16, đường 16, tổ 4, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM

	92
	Nguyễn Văn
	Thật
	23/05/1984
	nam
	0919172790
	 
	884A Quốc Lộ 52, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM

	93
	Trần Văn
	Thật
	30/01/1992
	nam
	0972123883
	 
	47 Lê Văn Miến, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

	94
	Đăng Quốc
	Thịnh
	1981
	nam
	 
	0792233229
	B42/3 Thị Trấn Long Phú, H.Long Phú, Sóc Trăng

	95
	Trịnh Đình
	Thịnh
	08/03/1976
	nam
	0988244551
	 
	27/19 KP Thắng Lợi 2, TT Dĩ An, Bình Dương

	96
	Trần Quang
	Thúc
	1983
	nam
	 
	0672230233
	83 ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	97
	Trần Đại
	Thức
	12/04/1988
	nam
	0983301401
	0968647647
	47 tổ 5, ấp 1, xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

	98
	Nguyễn Trường
	Thực
	15/10/1985
	nam
	01685213159
	 
	8 Lô A, Cư xá điện lực Thủ Đức, KP6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	99
	Nguyễn Thị
	Thùy
	06/08/1989
	nữ
	01655189463
	0383860282
	xóm Xuân Lan, xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

	100
	Lê Thanh
	Tiến
	10/07/1982
	nam
	0963998809
	0984588000
	ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng

	101
	Lê Quốc
	Tính
	04/10/1992
	nam
	0936699531
	0909675881
	34/1A Lương Định Của, P.An Khánh, Q.2, TP.HCM

	102
	Lê Vũ
	Toàn
	19/08/1974
	nam
	0903885908
	 
	14 Dương Văn Cam, KP4, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	103
	Nguyễn Đăng
	Trầm
	20/02/1985
	nam
	0986956810
	 
	Cty TNHH Đại Trường Thành, 22 đường số 5, Khu dân cư Gia Hòa, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM

	104
	Đỗ Thị Huyền
	Trang
	22/11/1988
	nữ
	01219713238
	0906910639
	Phước Lộc 2, Êa Phê, Krông Pắc, Đăk Lăk

	105
	Đoàn Thanh
	Trọng
	08/04/1979
	nam
	0913665703
	6503656703
	229 ấp Vườn Vũ, Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương

	106
	Lê Thành
	Trung
	19/11/1983
	nam
	0976704578
	 
	174/10 KP3, P.Trung Dũng, Biên Hoa, Đồng Nai

	107
	Nguyễn Hữu
	Trưng
	02/11/1979
	nam
	0913828063
	 
	KV 3, Hàm Tiến

	108
	Nguyễn Công
	Trường
	29/09/1988
	nam
	0989665776
	 
	Cty TNHH-SX-DV-TM Nam Đức, 244/23 Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM

	109
	Phạm Thanh
	Tú
	28/04/1982
	nam
	 
	0672230340
	488 ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	110
	Phan Anh
	Tuấn
	22/06/1983
	nam
	0907041099
	 
	101/9 Nguyễn Văn Hậu, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	111
	Lê Thanh
	Tùng
	27/08/1981
	nam
	0918643165
	 
	456/20/21/1 Huỳnh Tấn Phát, lop7, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM

	112
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	14/07/1991
	nam
	 
	0837252074
	50 Nam Cao, Tổ 3, KP1, ấp Tân Nhơn, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM

	113
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	02/11/1985
	nam
	0913110644
	0835161640
	237/18 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	114
	Võ Văn
	Tùng
	29/09/1985
	nam
	0933199805
	 
	ấp Bà Trường, xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

	115
	Hoàng Quốc
	Việt
	16/02/1992
	nam
	01639126312
	 
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	116
	Huỳnh Phương
	Vũ
	25/02/1983
	nam
	0909336022
	 
	97/2A Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	117
	Lê Viết Hoàng
	Vũ
	25/05/1992
	nam
	01656150003
	 
	630 Điện Biên Phủ, TP.HCM

	118
	Mai Hoàng
	Vũ
	18/05/1983
	nam
	0937007677
	 0963007677
	40 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

	119
	Nguyễn Duy
	Vũ
	01/05/1980
	nam
	0963151979
	 
	Phan Thiết, Bình Thuận


